TRƯỜNG TH VÀ THCS TÂN HIỆP A5
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
                                                 KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ 6
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Sử dụng và bảo quản trang phục
- Thời trang
- Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
2. Năng lực tự chủ và tự học:
- Tự quyết định cách thức giải quyết vấn đề, tự đánh giá về quá trình và kết quả giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận (tỉ lệ 30% . 70%)
III. THIẾT LẬP MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
1. Thiết lập ma trận đề kiểm tra
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KÌ
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	% Tổng điểm

	
	
	
	Ch TN
	Thời 
gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1 
	Sử dụng và bảo quản trang phục
 
	 Lựa chọn trang phục
	2
	1,5
	
	
	1
	1,5
	 1
	 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 
	 2
	22 
	55%

	
	
	Sử dụng trang phục
	2
	1,5
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bảo quản trang phục
	
	
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thời trang

	 Thời trang trong cuộc sống
	
	
	
	
	1 
	 1,5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	10,25
	
25%

	
	
	Một số phong cách thời trang
	1
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

	Thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8
	4
	1
	13,25
	

20%



	
	
	Lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	1
	0,75
	
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	6
	4,5
	1
	8
	6
	9
	1
	8
	
	
	1
	8
	
	
	1
	8
	12
	4
	
	

	Tỉ lệ
	35%
	35%
	20%
	10%
	 30%
	 70%
	 
	

	Tổng điểm
	3,5
	3,5
	2
	1
	 3
	 7
	 45
	100%



2. Bảng đặc tả đề kiểm tra
	TT
	Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	VD cao

	1
	Sử dụng và bảo quản trang phục
	Lựa chọn trang phục
	Nhận biết:
- Biết cách lựa chọn trang phục phù hợp 
Thông hiểu:
- Hiểu cách lựa chọn trang phục phù hợp 
- Hiểu được thế nào là mặc đẹp 
	2
C4,5
	2
C2TL-CB1,
C6TN- CB2
	
	

	
	
	Sử dụng trang phục
	Nhận biết:
- Cách phối hợp trang phục 
Thông hiểu:
- Biết cách phối hợp trang phục 
	2
C1,2
	1
C3
	
	

	
	
	Bảo quản trang phục
	Nhận biết:
- Mô tả được các bước bảo quản trang phục 
	1
C1TL 
	
	
	

	2
	Thời trang
	Thời trang trong cuộc sống
	Thông hiểu:
- Sự thay đổi của thời trang ảnh hưởng bởi yếu tố nào 

	
	1
C8TN
	
	

	
	
	Một số phong cách thời trang
	Nhận biết:
- Nêu được phong cách thời trang
Vận dụng:
- Biết cách lựa chọn trang phục phù hợp với bản thân 

	1
C7TN
	
	1
C3TL
	

	3
	Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình
	Thông số kĩ thuật của đồ dùng điện trong gia đình
	Thông hiểu: 
- Biết được điện áp định mức ở VN. 
- Mô tả được thông số kĩ thuật của đồ dùng điện 
Vận dụng:
-Đọc được thông số kĩ thuật của đồ dùng điện 
	



	2
C9TN- CB1,C
10TN-CB2
	




	1
C4TL

	
	
	Lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	Nhận biết:
[bookmark: _Hlk82700069]- Lựa chọn được đồ dùng điện an toàn, tiết kiệm năng lượng. 
Thông hiểu: 
- Biết cách sử dụng đồ dùng điện an toàn 
	

1
C11TN
	1
C12TN
	
	

	Tổng
	
	7
	7
	1
	1



IV. BIÊN SOẠN CÂU HỎI
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
[bookmark: _Hlk82614016]Câu 1. Màu đỏ có thể kết hợp được với những màu sau: 
A. đỏ cam
B. tím đỏ
C. lục
D. A, B, C đều đúng
Câu 2. Vải hoa hợp với loại vải nào sau đây:
A. Vải trơn
B.  Vải kẻ ca rô
C. Vải kẻ dọc
D. Vải kẻ ngang
Câu 3. Chọn màu vải để may quần hợp với tất cả các màu của áo là:
A. Màu đen, màu tím
B. Màu đen, màu trắng
C. Màu trắng, màu vàng
D. Màu đỏ, màu xanh
Câu 4. Đặc điểm nào của trang phục sau đây tạo Cảm giác gầy đi, cao lên?
A. Vải mềm mỏng, mịn                                        C. Kiểu thụng, có đường nét chính ngang thân áo, tay bồng có bèo
B. Màu sáng                                                          D. Kẻ ngang, kẻ ô vuông, hoa to
Câu 5.  Lưu ý khi lựa chọn trang phục theo thời trang là gì?
A. Phù hợp với lứa tuổi					B. Phù hợp với điều kiện tài chính
C. Phù hợp với môi trường hoạt động			D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6. Mặc đẹp là mặc quần áo 
A. chạy theo mốt thời trang					                                         B. sử dụng đồ hiệu đắt tiền	
C. phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh sử dụng					D. may cầu kì, phức tap
Câu 7. Có mấy phong cách thời trang? 
A. 3					B. 4	
C. 5					D. 6 
[bookmark: _Hlk82699051][bookmark: _Hlk82953341]Câu 8.  Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang?
A. Sự phát triển của khoa học công nghệ			 B. Giáo dục
C. Văn hóa		                                                               D. Sự phát triển kinh tế  
Câu 9. Điện áp phổ biến dùng trong sinh hoạt của Việt Nam là:
A.110 V                                B. 120 V				C. 220 V                               D. 230 V
Câu 10. Trên một số đồ dùng điện có ghi 220V - 1000W, ý nghĩa của con số này là gì?
[bookmark: _Hlk97453591]A. Điện áp định mức: 220V; dung tích: 1000 W		B. Điện áp định mức: 220V; công suất định mức: 1000 W
C. Công suất định mức: 220V; dung tích: 1000 W		D. Công suất định mức: 220V; điện áp định mức: 1000 W
Câu 11. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình?
A. Lựa chọn loại có khả năng tiết kiệm điện
B. Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng uy tín
C. Lựa chọn loại cao cấp nhất, có giá đắt nhất
D. Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình
Câu 12. Khi nói đến an toàn sử dụng đồ điện trong gia đình, ta cần đảm bảo an toàn đối với đối tượng nào?
A. An toàn đối với người sử dụng                           		C. An toàn đối với đồ dùng điện
B. Cả A,B đều đúng                           				D. Cả A,B đều sai                          
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
[bookmark: _Hlk86242427]Câu 1. Trình bày các bước bảo quản trang phục. (2điểm)
Câu 2. Làm thế nào để có những bộ trang phục bền, đẹp? Mỗi người có thể lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục     của mình như thế nào cho đúng? (2điểm)
[bookmark: _Hlk85878830]Câu 3.Thời trang là gì? Hãy lựa chọn phong cách thời trang em yêu thích và giải thích tải sao? ( 2 điểm) 
Câu 4. Kể tên một số đồ dùng điện có trong gia đình em. Cho biết một số thông số kĩ thuật ghi trên những đồ dùng điện đó( 1 điểm)
V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM (3 Điểm): Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	7
	B

	2
	A
	8
	B

	3
	B
	9
	C

	4
	D
	10
	B

	5
	C
	11
	C

	6
	C
	12
	C









B. TỰ LUẬN ( 7 điểm):

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2 điểm)
	Làm sạch:
– Giặt ướt: Làm sạch quần áo trong nước kết hợp với các loại bột giặt,nước giặt… có thể giặt tay hoặc sử dụng máy.
– Giặt khô: Làm sạch vết bẩn bằng hóa chất, không dùng nước.
Làm khô:
- Phơi:Làm khô quần áo bằng cách phơi ở nơi thoáng gió, có ánh nắng.
- Sấy: Làm khô quần áo bằng máy.
Làm phẳng:
- Sử dụng bàn là. Để là quần áo cần chuẩn bị các dụng cụ như bàn là, cầu là, bình phun nước
	

2đ

	Câu 2
(2 điểm)
	- Để có những bộ trang phục đẹp, bền thì người dùng cần biết sử dụng và bảo quản trang phục đúng cách, thường xuyên là (ủi) quần áo.
- Mỗi người cần lựa chọn trang phục của mình như sau: phù hợp với lứa tuổi, mục đích sử dụng, sở thích về màu sắc, kiểu dáng, điều kiện tài chính cá nhân…
- Mỗi người cần bảo quản trang phục như sau: Bảo quản theo các bước đó là: làm sạch, làm khô, làm phẳng, cất giữ.
	
2đ







	
Câu 3
( 2 điểm)
	-Thời trang là những kiểu trang phục được sử dụng phổ biến trong xã hội vào một khoảng thời gian nhất định.
- Em thích phong cách thể thao vì thiết kế thường đơn giản, đường nét tạo cảm giác mạnh mẽ và khoẻ khoắn, thoải mái khi vận động và thể hiện được cá tính của em.
	1 đ



1 đ


	Câu 4
( 1 điểm)
	Gợi ý:
- Quạt, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, bàn ủi, máy sấy tóc….
- Nêu được thông số kĩ thuật của 2 đồ dùng điện nêu trên
	1đ




VI. XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
	
	
	
	
	
	
	
 													Tân Hiệp A, ngày 28 tháng 10 năm 2022
   	          TCM                                                                                                                  		Giáo viên ra đề    

                                                                                                            


 





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
